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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Địa tầng phân tập (Sequence Stratigraphy)
Mã số học phần: 7060214
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8 tuần.
Số tiết học phần:
Lý thuyết:20		Bài tập:10		Thực hành: 0
        Thực tập: 0		Đồ án: 0		Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Phạm Văn Tuấn	0602-06
2. TS. Lê Ngọc Ánh	0602-08
2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất dầu khí
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: 7060206 (Địa chất dầu khí đại cương)
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Khái quát chung
4.1.2. Các phương pháp phân tích
4.1.3. Không gian tích tụ và sự thay đổi của đường bờ
4.1.4. Các mặt địa tầng
4.1.5. Hệ thống các tập trầm tích và liên hệ với hệ thống dầu khí
4.1.6. Mô hình các tập trầm tích
4.1.7. Thuộc tính thời gian của các mặt địa tầng
4.1.8. Thứ tự và ranh giới giữa các tập
4.1.9. Ứng dụng địa tầng phân tập trong TKTD dầu khí
4.2. Kỹ năng
Kỹ năng phân biệt tập và ranh giới tập
4.2.1. Phân tích được các đặc điểm tướng của mỗi tập trong hệ thống trầm tích
4.2.2. Phân tích được đặc điểm, mô hình các tập trầm tích có liên quan đến sự thay đổi đường bờ (shoreline shift)
4.2.3. Kỹ năng tổng hợp, phân tích hệ thống các tập trầm tích và liên hệ được với tiềm năng dầu khí
4.2.4. Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình báo cáo khoa học.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Khái quát chung; Các phương pháp phân tích; Không gian tích tụ và sự thay đổi của đường bờ; Các mặt địa tầng; Hệ thống các tập trầm tích và liên hệ với hệ thống dầu khí; Mô hình các tập trầm tích; Thuộc tính thời gian của các mặt địa tầng; Thứ tự và ranh giới giữa các tập; Ứng dụng địa tầng phân tập trong TKTD dầu khí.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát chung
	1
	4.1.1
4.2.1

	1.1
	Vai trò của địa tầng phân tập
	
	

	1.2
	Lịch sử phát triển
	
	

	1.3
	Những tiếp cận mới trong địa tầng phân tập
	
	

	Chương 2
	Các phương pháp phân tích
	3
	4.1.2
4.2.1, 4.2.2
4.2.5

	2.1
	Phân tích tướng: vết lộ, mẫu lõi và trầm tích trẻ
	
	

	2.2
	Các đường cong địa vật lý giếng khoan
	
	

	2.3
	Các tài liệu địa chấn
	
	

	2.4
	Xác định tuổi trầm tích
	
	

	2.5
	Các bước tiến hành phân tích địa tầng phân tập
	
	

	
	Bài tập
	(2)
	

	Chương 3
	Không gian tích tụ và sự thay đổi của đường bờ
	2
	4.1.3
4.2.2, 4.2.3

	3.1
	Ảnh hưởng của các yếu tố ngoại sinh đến quá trình trầm tích
	
	

	3.2
	Nguồn trầm tích và năng lượng trầm tích
	
	

	3.3
	Sự tích tụ trầm tích
	
	

	3.4
	Sự thay đổi của đường bờ
	
	

	Chương 4
	Các mặt địa tầng
	3
	4.1.4
4.2.1
4.2.5


	4.1
	Các dạng kết thúc địa tầng
	
	

	4.2
	Các mặt địa tầng phân tập
	
	

	4.3
	Ranh giới các mặt
	
	

	
	Bài tập
	(2)
	

	Chương 5
	Hệ thống các tập trầm tích và liên hệ với hệ thống dầu khí
	9
	4.1.5
4.2.4
4.2.5

	5.1
	Highstand systems tract
	
	

	5.2
	Falling-stage systems tract
	
	

	5.3
	Lowstand systems tract
	
	

	5.4
	Transgressive systems tract
	
	

	5.5
	Regressive systems tract
	
	

	5.6
	Low- and high-accommodation systems tracts
	
	

	
	Bài tập
	(6)
	

	Chương 6
	Mô hình các tập trầm tích
	3
	4.1.6
4.2.3


	6.1
	Các tập địa tầng
	
	

	6.2
	Tập hệ thống trầm tích sông
	
	

	6.3
	Tập hệ thống trầm tích vụn ven biển và nước nông
	
	

	6.4
	Tập hệ thống trầm tích vụn nước sâu
	
	

	6.5
	Tập hệ thống trầm tích cacbonat
	
	

	Chương 7
	Thuộc tính thời gian của các mặt địa tầng
	3
	4.1.7
4.2.1


	7.1
	Đường cong tham chiếu để xác định các mặt địa tầng
	
	

	7.2
	Sự thay đổi đường bờ, mức độ thay đổi và phương pháp mực nước biển
	
	

	7.3
	Phương pháp xác định các mặt địa tầng
	
	

	Chương 8
	Thứ tự và ranh giới giữa các tập
	3
	4.1.8
4.2.1

	8.1
	Hệ thống thứ tự theo khoảng chu kỳ
	
	

	8.2
	Hệ thống thứ tự theo biên độ thay đổi mặt cơ sở
	
	

	Chương 9
	Ứng dụng địa tầng phân tập trong TKTD dầu khí (Case Studies)
	3
	4.1.9
4.2.4
4.2.5

	9.1
	High-frequency sequence stratigraphy of the Cretaceous-age Lance Formation–Fox Hills Sandstone–Lewis Shale system, Wyoming: identifying a petroleum system for exploration and development
	
	

	9.2
	High-frequency sequence stratigraphy of the Miocene Mt. Messenger Formation, New Zealand: outcrop analog of deepwater reservoirs
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
-Hướng dẫn, giải thích, thảo luận về bài tập trên lớp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo + thuyết minh
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết; hoàn thành bài tập, bài kiểm tra giữa kỳ.
- Thi Tự luận hoặc nộp Tiểu luận
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Catuneanu, O., 2006. Principles of Sequence Stratigraphy. Elsevier, Amsterdam. 375 pp.
[2] Mai Thanh Tân, 2011. Địa chấn địa tầng trong tìm kiếm thăm dò dầu khí. 
[3] Slatt, R., 2006. Stratigraphic Reservoir Characterization for Petroleum Geologists, geophysicists, and engineers. Elsevier, 478p.
[bookmark: _GoBack]11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Khái quát chung
	2
	0
	0
	Nghiên cứu trướccác phần tương ứng trong các tài liệu tham khảo [4], [2] và [1].

	
	Chương 2: Các phương pháp phân tích
Bài tập 1: Xác định các ranh giới tập (SB)
	2
	4
	0
	Nghiên cứu trước các phần tương ứng trong các tài liệu tham khảo [4], [2] và [1].

Xem trước Bài tập 1.

	2
	Chương 3: Không gian tích tụ và sự thay đổi của đường bờ
	4
	0
	0
	Nghiên cứu trước các phần tương ứng trong các tài liệu tham khảo [4], [2] và [1].

	
	Chương 4: Các mặt địa tầng
Bài tập 2: Phân tích các mặt địa tầng
	2
	4
	0
	Nghiên cứu trước các phần tương ứng trong các tài liệu tham khảo [4], [2] và [1].
Xem trước Bài tập 2.

	3-4
	Chương 5: Hệ thống các tập trầm tích và liên hệ với hệ thống dầu khí
Bài tập 3: Phân tích tập hệ thống và liên hệ với tiềm năng dầu khí
	6
	12
	0
	Nghiên cứu trước các phần tương ứng trong các tài liệu tham khảo [4], [2] và [1].

Xem trước Bài tập 3.

	4
	Chương 6: Mô hình các tập trầm tích
	6
	0
	0
	Nghiên cứu trước các phần tương ứng trong các tài liệu tham khảo [4], [2] và [1].

	5
	Chương 7:Thuộc tính thời gian của các mặt địa tầng
	6
	0
	0
	Nghiên cứu trước các phần tương ứng trong các tài liệu tham khảo [4], [2] và [1].

	
	Chương 8: Thứ tự và ranh giới giữa các tập
	6
	0
	0
	Nghiên cứu trước các phần tương ứng trong các tài liệu tham khảo [4], [2] và [1].

	5
	Chương 9: Ứng dụng địa tầng phân tập trong TKTD dầu khí (Case Studies)
	6
	0
	0
	Nghiên cứu trước 02 phần tương ứng trong tài liệu tham khảo [3] và [4].
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